BỘ TƯ PHÁP

Phụ lục:

PHÂN CÔNG THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2013

(Ban hành kèm theo Quyết định số      /QĐ-BTP ngày   tháng 3 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp)

	TT
	Nhiệm vụ cụ thể
	Sản phẩm
	Đơn vị chủ trì
	Thời gian thực hiện
	Kinh phí dự kiến
	Ghi chú

	I. Nhiệm vụ cải cách thể chế

	1. 
	Xây dựng Dự án Pháp lệnh đào tạo một số chức danh tư pháp 
	Dự thảo Dự án Pháp lệnh đào tạo một số chức danh tư pháp
	Học viện Tư pháp 
	Tháng 8/2013
	
	

	2. 
	Hoàn thiện Dự thảo Đề án Thí điểm đào tạo chung nguồn bổ nhiệm chức danh thẩm phán, kiểm sát viên, luật sư giai đoạn 2012 - 2015
	Dự thảo Đề án Thí điểm đào tạo chung nguồn bổ nhiệm chức danh thẩm phán, kiểm sát viên, luật sư giai đoạn 2012 - 2015
	Học viện Tư pháp
	Năm 2012
	
	

	3. 
	Dự thảo, hoàn thiện, trình Bộ trưởng ban hành và tổ chức thực hiện Quyết định tiêu chí đánh giá, xếp loại các đơn vị thuộc Bộ.
	Quyết định tiêu chí đánh giá, xếp loại các đơn vị thuộc Bộ.
	Vụ Thi đua - Khen thưởng
	Từ năm 2013
	
	Đã được Lãnh đạo Bộ phê duyệt Kế hoạch

	4. 
	Xây dựng, hoàn thiện và tổ chức thực hiện Quyết định ban hành Kế hoạch kiểm tra công tác thi đua.
	Quyết định ban hành Kế hoạch kiểm tra công tác thi đua.
	Vụ Thi đua - Khen thưởng
	Hàng năm
	
	Đã được Lãnh đạo Bộ phê duyệt Kế hoạch

	5. 
	Đánh giá sơ kết công tác thực hiện Thông tư số 06/TT- BTP ngày 07/3/2011 về hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng trong ngành Tư pháp và xây dựng nội dung sửa đổi Thông tư số 06/TT-BTP.
	Báo cáo.
	Vụ Thi đua - Khen thưởng
	Năm 2013
	
	Đã được Lãnh đạo Bộ phê duyệt Kế hoạch

	6. 
	Đánh giá sơ kết việc thực hiện Quy chế hoạt động của Hội đồng TĐKT ngành và đề xuất, xây dựng nội dung đề nghị sửa đổi, bổ sung cho phù hợp.
	Báo cáo.
	Vụ Thi đua - Khen thưởng
	Năm 2013
	
	Đã được Lãnh đạo Bộ phê duyệt Kế hoạch

	7. 
	Xây dựng Luật Hộ tịch
	Luật Hộ tịch.
	Vụ Hành chính tư pháp
	Năm 2013
	Theo quy định
	Đã được đưa vào chương trình xây dựng Luật pháp lệnh của Quốc hội nhiệm kỳ XIII.

	8. 
	Xây dựng Luật Chứng thực
	Luật Chứng thực.
	Vụ Hành chính tư pháp
	Từ 2012 đến 2014
	Theo quy định
	Đã được đưa vào chương trình dự bị xây dựng Luật pháp lệnh của Quốc hội nhiệm kỳ XIII.

	9. 
	Xây dựng Nghị định về hoạt động dịch thuật trong lĩnh vực chứng thực
	Nghị định
	Vụ Hành chính tư pháp
	Từ tháng 6/2012 đến tháng 12/2012
	Theo quy định
	Đã được đưa vào NQ số 06 về Chương trình làm việc của Chính phủ 

	10. 
	Đề xuất Xây dựng Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 78/2009/NĐ-CP ngày 22/9/2009
	Nghị định sửa đổi, bổ sung
	Vụ Hành chính tư pháp
	Quý III năm 2013
	Theo quy định
	Đề xuất mới

	11. 
	Xây dựng Thông tư liên tịch giữa Bộ Tư pháp, Bộ Tài chính về chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí chứng thực hợp đồng, giao dịch
	Thông tư liên tịch Bộ Tư pháp và Bộ Tài chính
	Vụ Hành chính tư pháp
	Từ tháng 6/2012 đến tháng 12/2012
	Theo quy định
	Đã được phê duyệt theo QĐ số 449 ngày 19/3/2012

	12. 
	Sửa đổi toàn bộ Thông tư số 05/2010/TTLT/BTP-BNG-BCA ngày 01/3/2010 của Bộ Tư pháp, Bộ Ngoại giao, Bộ Công an hướng dẫn thi hành Nghị định số 78/2009/NĐ-CP ngày 22/9/2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quốc tịch Việt Nam
	Thông tư liên tịch Bộ Tư pháp, Bộ Ngoại giao, Bộ Công an
	Vụ Hành chính tư pháp
	Quý IV năm 2013
	Theo quy định
	Đề xuất mới

	13. 
	Triển khai Kế hoạch lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992.
	
	Vụ Pháp luật hình sự - hành chính
	Tháng 3/2013
	
	Theo Kế hoạch của Uỷ ban sửa đổi Hiến pháp và Kế hoạch của Chính phủ.

	14. 
	Xây dựng hoặc sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật, như các luật về tổ chức bộ máy (Luật tổ chức Quốc hội, Luật tổ chức Chính phủ, Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân,...), các luật liên quan đến các quyền và nghĩa vụ của công dân (như Luật trưng cầu ý dân);
	
	Vụ Pháp luật hình sự - hành chính
	2012 -2015
	
	

	15. 
	Thực hiện tổng kết thi hành và sửa đổi, bổ sung Bộ luật Hình sự; xây dựng một số văn bản quy phạm pháp luật như Luật Tiếp cận thông tin, Luật ban hành quyết định hành chính,
	
	Vụ Pháp luật Hình sự - Hành chính
	2012-2015
	
	

	16. 
	Đề án “Xác định vai trò, tiêu chí của hệ thống pháp luật về quản lý hành chính của Nhà nước trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa theo hướng công khai, dân chủ, minh bạch, hiệu quả, gần dân và thúc đẩy sự phát triển”.
	Đề án
	Vụ Pháp luật Hình sự - Hành chính
	2012-2015
	
	

	17. 
	Xây dựng Đề án “tăng cường trách nhiệm giải trình của các cơ quan nhà nước”.
	Đề án 
	Vụ Pháp luật Hình sự - Hành chính
	2012-2015
	
	

	18. 
	Xây dựng Thông tư hướng dẫn thi hành Nghị định Rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL 
	Thông tư
	Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật
	Năm 2013
	15 triệu
	

	19. 
	Xây dựng và trình Bộ trưởng phê duyệt Đề án bổ nhiệm, bãi nhiệm, thay thế, xếp phụ cấp kế toán trưởng, phụ trách kế toán và thuê người làm kế toán trưởng cho các đơn vị kế toán thuộc Bộ (thay thế Quyết định số 93/QĐ-BTP ngày 10/3/2006)
	Đề án
	Vụ KHTC
	Quý III/2012
	
	

	20. 
	Quy chế phối hợp kiểm tra, đối chiếu và thu thập thông tin trong cơ sở dữ liệu quốc gia về tài sản nhà nước
	Quyết định của Bộ trưởng
	Vụ KHTC
	
	
	Điều chỉnh thời gian trình ban hành sang Quý III/2012

	21. 
	Quy chế phối hợp về quản lý và xử lý tài sản các dự án sử dụng vốn nhà nước khi dự án kết thúc
	Quyết định của Bộ trưởng
	Vụ KHTC
	Quý III/2012
	
	Điều chỉnh thời gian trình ban hành sang Quý III/2012

	22. 
	Chỉ thị về tăng cường công tác quản lý tài chính, vốn đầu tư xây dựng cơ bản
	Chỉ thị của Bộ trưởng
	Vụ KHTC
	Quý IV/2012
	
	Văn bản ngoài kế hoạch công tác năm 2012

	23. 
	Một số văn bản quy phạm pháp luật về thống kê thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Ngành Tư pháp và các văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Tư pháp phối hợp thực hiện
	Văn bản quy phạm pháp luật
	Vụ KHTC
	2013 - 2020
	
	

	24. 
	Ban hành hệ thống chỉ tiêu thống kê Ngành Tư pháp
	Quyết định ban hành của Bộ trưởng
	Vụ KHTC
	2013-2020
	
	

	25. 
	Quy chế về công tác xây dựng kế hoạch của Bộ Tư pháp
	Quyết định phê duyệt của Bộ trưởng
	Vụ KHTC
	Quý IV/2012
	
	Nhiệm vụ trong Đề án đổi mới công tác kế hoạch ngành Tư pháp

	26. 
	Quy trình chuẩn xây dựng một số loại Kế hoạch chủ yếu
	Quyết định của Bộ trưởng
	Vụ KHTC
	
	
	

	27. 
	Đề án “Xây dựng Báo cáo thường niên về cải cách thể chế Việt Nam”.


	Báo cáo thường niên về cải cách thể chế của Việt Nam được xuất bản hàng năm (dự kiến 2000 bản/năm, được gửi cho các đại biểu Quốc hội, các thành viên Chính phủ, các Bộ, ngành, UBND các cấp...);
	Viện Khoa học Pháp lý chủ trì, phối hợp với các vụ xây dựng pháp luật, Văn phòng Bộ thực hiện
	Hàng năm. 
	600 triệu
	Bắt đầu từ năm 2013 theo Chương trình cải cách hành chính của Chính phủ

	28. 
	Thông tư hướng dẫn tìm gia đình thay thế cho trẻ em khuyết tật, trẻ em mắc bệnh hiểm nghèo theo quy định của Luật Nuôi con nuôi;
	Thông tư


	Bộ Tư pháp


	2012


	30,000,000


	

	29. 
	Thông tư liên tịch giữa Bộ Tư pháp với Bộ Ngoại giao, Bộ Công an, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về cơ chế phối hợp trong việc theo dõi tình hình phát triển của trẻ em Việt Nam được cho làm con nuôi ở nước ngoài và bảo vệ trẻ em trong các tình huống cần thiết; 
	Thông tư


	Bộ Tư pháp


	2013


	30,000,000


	

	30. 
	Nghiên cứu, xây dựng mô hình cơ quan đăng ký tập trung các giao dịch bảo đảm
	Đề án thí điểm đăng ký tập tủng các giao dịch bảo đảm
	Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm
	2013


	
	

	31. 
	Xây dựng, tạo lập cơ chế quản lý thống nhất cơ sở dữ liệu về giao dịch bảo đảm
	Đề án tổ chức quản lý, vận hành hệ thống dự liệu quốc gia về giao dịch bảo đảm
	Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm
	Sau khi đề án được phê duyệt
	
	

	32. 
	Tiếp tục rà soát các văn bản QPPL về Bồi thướng nhà nuớc và các văn bản có liên quan đến hoạt động bồi thường nhà nước
	Số lượng văn bản thống kê và đánh giá khả năng áp dụng trên thực tế
	Cục Bồi thường nhà nước
	Năm 2013
	50 triệu VNĐ
	

	33. 
	Dự thảo chiến lược phát triển hoạt dộng lý lịch tư pháp đến năm 2020, tầm nhìn 2030
	Quyết định của Thủ tưóng Chính phủ phê duyệt Chiến lược
	Trung tâm lý lịch Tư pháp quốc gia
	12/2012
	30 triệu VNĐ
	Đã trình Thủ tướng Chính phủ.

	34. 
	Thông tư hướng dẫn việc quản lý, dử dụng và khai thác cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp
	Thông tư
	Trung tâm lý lịch Tư pháp quốc gia
	2012
	30 triệu VNĐ
	

	35. 
	Đề án xây dựng cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp bằng bản giấy và dự liệu điện tử
	Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án
	Trung tâm lý lịch Tư pháp quốc gia
	2013
	250 triệu VNĐ
	

	36. 
	Nghiên cứu xây dựng, triển khai thực hiện thí điểm “Đề án cấp Phiếu lý lịch tư pháp qua mạng”
	Đề án
	Trung tâm lý lịch Tư pháp quốc gia
	2013-2015
	150 triệu VNĐ
	

	37. 
	Sửa đổi, bổ sung Nghị định 78/2008/NĐ-CP về quản lý hợp tác nước ngoài về pháp luật
	Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định 78/2008/NĐ-CP 
	Vụ Hợp tác quốc tế 
	2013
	40 triệu VNĐ
	

	38. 
	Xây dựng quy chế hoạt động của nhóm phiên dịch
	Xây dựng quy chế hoạt động của nhóm phiên dịch
	Vụ Hợp tác quốc tế 
	2013-2014
	10 triệu VNĐ
	

	39. 
	Xây dựng Quy chế tổ chức, hoạt dộng của Ban quản lý Dự án trực thuộc Vụ HTQT
	Quy chế tổ chức, hoạt dộng của Ban quản lý Dự án trực thuộc Vụ HTQT
	Vụ Hợp tác quốc tế 
	2012-2013
	10 triệu VNĐ
	

	40. 
	Xây dựng Quy chế công khai minh bạch trong hoạt động hợp tác quốc tế
	Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Quy chế
	Vụ Hợp tác quốc tế 
	       2013
	10 triệu VNĐ
	

	41. 
	Xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công chứng
	Luật sửa đổi,bổ sung một số điều Luật Công chứng
	Vụ Bổ trợ tư pháp
	2013
	
	

	42. 
	Xây dựng Nghị định hướng dẫn thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công chứng
	Nghị định
	Vụ Bổ trợ tư pháp
	2013 - 2014
	
	Sau khi Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Công chứng được Quốc hội thông qua

	43. 
	Xây dựng Thông tư thay thế Thông tư ban hành Quy chế tập sự hành nghề luật sư
	Thông tư
	Vụ Bổ trợ tư pháp
	2013 
	
	

	II. Cải cách thủ tục hành chính

	1. 
	Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan Biên tập cuốn “Cẩm nang nghiệp vụ công tác thi đua, khen thưởng”.
	Cẩm nang nghiệp vụ công tác thi đua, khen thưởng.
	Vụ Thi đua - Khen thưởng
	Năm 2013.
	
	Đã được Lãnh đạo Bộ phê duyệt Kế hoạch

	2. 
	Dự thảo, trình Bộ trưởng ban hành Quyết định quy định bộ Hồ sơ mẫu đề nghị xét khen thưởng trong ngành Tư pháp.
	Quyết định quy định bộ Hồ sơ mẫu đề nghị xét khen thưởng trong ngành Tư pháp.
	Vụ Thi đua - Khen thưởng
	Năm 2013
	
	Đề xuất

	3. 
	Đơn giản hoá thành phần hồ sơ, quy trình giải quyết yêu cầu bồi thường.
	Phương án đơn giản hoá (kiến nghị sửa đổi, bổ sung Thông tư liên tịch số 19/2010/TTLT-BTP-BTC-TTCP ngày 26/11/2012)
	Cục Bồi thường nhà nước
	Năm 2013
	15 triệu VNĐ
	

	4. 
	Đơn giản hoá thành phần hồ sơ, quy trình giải quyết yêu cầu bồi thường.
	Phương án đơn giản hoá (kiếnn ghị sửa đổi, bổ sung Nghị định số 16/2010/NĐ-CP ngày 03/03/2012
	Cục Bồi thường nhà nước
	Năm 2013
	25 triệu VNĐ
	

	5. 
	Đơn giản hoá quy trình cung cấp ý kiến pháp lý, hướng dẫn thủ tục hỗ trợ người bị thiệt hại thực hiện quyền yêu cầu bồi thường.
	Quy trình cung cấp ý kiến pháp lý theo yêu cầu của người bị thiệt hại
	Cục Bồi thường nhà nước
	Năm 2012
	10 triệu VNĐ
	

	6. 
	Rà soát, thống kê, công bố thủ tục hành chính mới được ban hành trong lĩnh vực lý lịch tư pháp.
	Thống kê, công bố, sửa đổi thủ tục hành chính trong llĩnh vực tư pháp
	Trung tâm lý lịch tư pháp quốc gia
	2012-2020
	100 triệu VNĐ
	

	7. 
	Rà soát, thống kê để công bố thủ tục hành chính được ban hành mới, sửa đổi, bổ sung, thay thế trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp.
	Thủ tục hành chính được cập nhật, công bố trên cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính và cơ sở dữ liệu thủ tục hành chính của Bộ Tư pháp, Vụ Bổ trợ tư pháp
	Vụ Bổ trợ tư pháp
	Hàng năm
	
	

	III. Cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước

	1. 
	Xây dựng Nghị định sửa đổi một số điều của các nghị định liên quan đến nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính và đề xuất Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chuyển giao công tác kiểm soát thủ tục hành chính từ văn phòng các Bộ, cơ quan ngang Bộ sang tổ chức pháp chế.
	Nghị định sửa đổi một số điều của các nghị định liên quan đến nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính;

Công văn hướng dẫn các bộ, ngành, địa phương chuyển giao chức năng, bộ máy kiểm soát thủ tục hành chính sang pháp chế bộ, ngành, Sở Tư pháp.
	Cục Kiểm soát thủ tục hành chính
	Tháng 3/2013
	
	

	2. 
	Thực hiện việc tách Phòng Kiểm tra văn bản QPPL khi Đề án được phê duyệt
	02 đơn vị thuộc Cục
	Cục KTVBQPPL
	Quý I/2013
	
	

	3. 
	Xây dựng Đề án thành lập Nhóm biên, phiên dịch trực thuộc Vụ Hợp tác quốc tế
	Thành lập Nhóm biên, phiên dịch trực thuộc Vụ Hợp tác quốc tế
	Vụ Hợp tác quốc tế 
	2012
	30 triệu VNĐ
	

	4. 
	Phối hợp với Văn phòng Chính phủ hoàn thiện Nghị định thay thế Nghị định số 93/2008/NĐ-CP.
	Nghị định của Chính phủ
	Vụ Tổ chức cán bộ
	Quý I/2013
	
	Đã trình Chính phủ.

	5. 
	Ban hành các Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và kiện toàn tổ chức các đơn vị thuộc Bộ theo Nghị định thay thế Nghị định số 93/2008/NĐ-CP.
	Các Quyết định của Bộ trưởng
	Vụ Tổ chức cán bộ
	Năm 2012, 2013
	100.000.000
	

	6. 
	Xây dựng Quy chế làm việc của Bộ thay thế Quy chế làm việc hiện hành (ban hành kèm theo Quyết định số 880/QĐ-BTP) 
	Quyết định của Bộ trưởng 
	Vụ Tổ chức cán bộ
	Tháng 4/2013
	10,000,000
	Chuyển từ năm 2012 sang.

	7. 
	Sửa đổi Quy chế làm việc mẫu của các đơn vị thuộc Bộ (thay thế Quy chế hiện hành)
	Quyết định của Bộ trưởng 
	Vụ Tổ chức cán bộ
	Tháng 5/2013
	10.000.000
	Chuyển từ năm 2012 sang 2013

	8. 
	Xây dựng, sửa đổi Quy chế làm việc của các đơn vị thuộc Bộ (sau khi Quy chế làm việc của Bộ được sửa đổi).
	Quy chế làm việc
	Các đơn vị thuộc Bộ
	Tháng 9/2013
	
	

	9. 
	Xây dựng Thông tư liên tịch thay thế Thông tư liên tịch số 01/2009/TTLT-BTP-BNV 
	Thông tư liên tịch của Bộ Tư pháp và Bộ Nội vụ
	Vụ Tổ chức cán bộ
	Tháng 5/2013
	30.000.000
	Đã được phê duyệt và đang thực hiện

	10. 
	Quy chế phân cấp quản lý cán bộ các đơn vị giúp Bộ trưởng thực hiện chức năng quản lý nhà nước và các đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ 
	02 Quy chế do Bộ trưởng ban hành 
	Vụ Tổ chức cán bộ
	Trong năm 2012
	20.000.000
	Đã được phê duyệt và đang triển khai thực hiện

	11. 
	Xây dựng Đề án về tổ chức bộ máy, cán bộ làm công tác thống kê trong ngành Tư pháp 
	Đề án
	Vụ Tổ chức cán bộ
	Năm 2013
	230.000.000
	Đã được phê duyệt 

	12. 
	Xây dựng Đề án phân cấp quản lý nhà nước các lĩnh vực công tác thuộc phạm vi quản lý của Bộ Tư pháp
	Đề án nghiên cứu
	Vụ Tổ chức cán bộ
	Năm 2013
	100.000.000
	Kinh phí nghiên cứu khoa học

	13. 
	Xây dựng quy trình theo dõi tình hình tổ chức của các đơn vị thuộc Bộ 
	Quyết định của Vụ trưởng Vụ TCCB
	Vụ Tổ chức cán bộ
	Năm 2013
	
	Sẽ đề xuất Bộ trưởng ban hành trên cơ sở xây dựng được chương trình quản lý về TCCB của BTP và các cơ quan tư pháp địa phương

	14. 
	Xây dựng quy trình theo dõi tình hình tổ chức của các cơ quan tư pháp địa phương 
	Quyết định của Vụ trưởng Vụ TCCB
	Vụ Tổ chức cán bộ
	Năm 2013
	
	

	15. 
	Xây dựng Quy chế quản lý hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức Bộ Tư pháp
	Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tư pháp
	Vụ Tổ chức cán bộ
	Năm 2012
	10.000.000
	Đang triển khai thực hiện

	16. 
	Đánh giá tình hình thực hiện Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 
	Kế hoạch và Báo cáo
	Vụ Tổ chức cán bộ
	Năm 2013
	40.000.000
	Đề xuất mới để triển khai thực hiện Nghị định thay thế Nghị định số 43

	17. 
	Tổng kết việc thực hiện Thông tư liên tịch số 02/2010/TTLT-BTP-BNV và Thông tư liên tịch số 11/2010/TTLT-BTP-BNV; đề xuất về sửa đổi, bổ sung
	Kế hoạch và báo cáo; Thông tư thay thế
	Vụ Tổ chức cán bộ
	Năm 2013, 2014
	200.000.000
	Đề xuất mới để triển khai thực hiện Nghị định thay thế Nghị định số 43

	IV. Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức

	1. 
	Xây dựng Đề án cơ cấu công chức chuyên môn các đơn vị thực hiện chức năng quản lý nhà nước thuộc Bộ Tư pháp
	Đề án 
	Vụ Tổ chức cán bộ
	2013
	
	Đã được phê duyệt và đang thực hiện

	2. 
	Xây dựng Đề án Quy hoạch và phát triển đội ngũ công chức trẻ có trình độ chuyên môn sâu của Bộ Tư pháp giai đoạn 2012 - 2020.
	Đề án
	Vụ Tổ chức cán bộ
	Quý IV/2012
	30.000.000
	Đang triển khai thực hiện

	3. 
	Triển khai thực hiện Quy hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức ngành Tư pháp giai đoạn 2011-2015, trong đó hàng năm xây dựng và tổ chức thực hiện Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng của ngành Tư pháp bảo đảm bám sát mục tiêu, yêu cầu về xây dựng và nâng cao chất lượng lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của Ngành
	
	Vụ Tổ chức cán bộ
	Từ 2011 -2020
	50 tỷ
	Đã được phê duyệt

	4. 
	Xây dựng, bổ sung và hoàn thiện Quy định về tiêu chuẩn chức danh, tiêu chuẩn nghiệp vụ của cán bộ, công chức, viên chức thuộc ngành Tư pháp (thực hiện theo chức năng quản lý của Bộ)
	Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tư pháp
	Vụ Tổ chức cán bộ
	2014
	10.000.000
	Sau khi Bộ Nội vụ sửa đổi, bổ sung Quyết định số 414/TCCP-VC ngày 29/5/1993 

	5. 
	Tổ chức triển khai thực hiện các quy định về tiêu chuẩn chức danh đối với cán bộ, công chức, viên chức 
	
	Vụ Tổ chức cán bộ
	Sau khi Quyết định được ban hành và có hiệu lực thi hành
	10.000.000
	

	6. 
	Xây dựng Đề án thí điểm thi tuyển công chức lãnh đạo cấp phòng, cấp Vụ các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp (nhiệm vụ quy định tại Đề án thu hút, tuyển chọn và đổi mới chế độ, chính sách đối với cán bộ của Bộ Tư pháp đến năm 2015)
	Đề án
	Vụ Tổ chức cán bộ
	Quý I/2013
	40.000.000
	Chuyển từ năm 2012 sang.

	7. 
	Tham mưu trình Ban cán sự Đảng Bộ Tư pháp Nghị quyết đẩy mạnh luân chuyển công tác cán bộ
	Nghị quyết của Ban cán sự
	Vụ Tổ chức cán bộ
	Quý IV/2012
	10.000.000
	Đang triển khai thực hiện

	8. 
	Xây dựng và thực hiện Kế hoạch luân chuyển, chuyển đổi vị trí công tác hàng năm 
	Kế hoạch
	Các đơn vị thuộc Bộ.
	Hàng năm
	
	

	9. 
	Đổi mới công tác quản lý cán bộ, công chức; phân công nhiệm vụ, trách nhiệm có sự chủ động phối hợp cụ thể trong công tác.
	
	Vụ Thi đua - Khen thưởng
	2013
	
	

	10. 
	Xây dựng, hoàn thiện đội ngũ cán bộ, công chức gắn với vị trí công tác; nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, chuyên nghiệp hóa về công tác thi đua, khen thưởng.
	
	Vụ Thi đua - Khen thưởng
	2013
	
	

	11. 
	Quan tâm, tạo điều kiện để cán bộ, công chức tham gia các khóa học, lớp tập huấn đào tạo, bồi dưỡng về công tác quản lý, chuyên môn; rèn luyện bản lĩnh chính trị; nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho cán bộ, công chức.
	
	Vụ Thi đua - Khen thưởng
	2013
	
	

	12. 
	Đào tạo, bồi dưỡng chuyên sâu trong nước thông qua các lớp tập huấn nghiệp vụ ngắn hạn về quản lý và giải quyết vấn đề con nuôi quốc tế;
	
	Cục Con nuôi
	2012 - 2015


	
	

	13. 
	Khảo sát, học tập kinh nghiệm quản lý của các nước trong lĩnh vực nuôi con nuôi, tình hình thực hiện thủ tục cho, nhận con nuôi, các dịch vụ tham vấn cho, nhận con nuôi và sau khi nhận con nuôi; 
	
	Cục Con nuôi
	2013-2015
	
	

	14. 
	Xây dựng chương trình, kế hoạch, tài liệu và tổ chức thực hiện các lớp tập huấn, bồi dưỡng chuyên sâu ngắn hạn về chuyên môn nghiệp vụ và kỹ năng tư vấn tâm lý - xã hội cho đội ngũ công chức, người làm công tác tâm lý - xã hội trong lĩnh vực nuôi con nuôi quốc tế ở cấp tỉnh và nuôi con nuôi trong nước ở cấp xã;
	
	Cục Con nuôi
	2012-2013


	
	

	15. 
	Xây dựng chương trình, kế hoạch và tổ chức thực hiện việc thu hút, sử dụng chuyên gia và các nguồn lực xã hội phục vụ yêu cầu đánh giá toàn diện các khía cạnh tâm lý, xã hội, y tế, giáo dục trong quá trình giải quyết cho trẻ em làm con nuôi ở nước ngoài, bảo đảm lợi ích tốt nhất của trẻ em.
	
	Cục Con nuôi
	Năm 2012 - 2015, 
	
	

	16. 
	Xây dựng chức danh Đăng ký viên. Đào tạo, nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức trực tiếp làm công tác đăng ký giao dịch bảo đảm là động sản
	Chức danh đăng ký viên cho cán bộ trực tiếp làm công tác đăng ký giao dịch bảo đảm là động sản
	Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm
	2013
	
	

	17. 
	Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức
	Tổ chức các lớp tập huấn (02 lớp/năm)
	Trung tâm lý lịch tư pháp quốc gia
	2013-2015
	1.500.000.000 VNĐ
	

	18. 
	Xây dựng Đề án kiện toàn tổ chức bộ máy và nâng cao năng lực hoạt động của Cục TGPL giai đoạn 2015-2020
	Đề án kiện toàn tổ chức bộ máy và nâng cao năng lực hoạt động của Cục TGPL giai đoạn 2015-2020
	Cục TGPL
	2015-2020
	40 triệu
	Đề xuất mới

	19. 
	Xây dựng Đề án kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao năng lực của Trung tâm Bồi dưỡng nghiệp vụ TGPL giai đoạn 2013-2020
	Đề án kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao năng lực của Trung tâm Bồi dưỡng nghiệp vụ TGPL giai đoạn 2013 - 2020
	Cục TGPL (Trung tâm BDNV)
	2013-2020
	40 triệu
	Đề xuất mới

	20. 
	Xây dựng Đề án kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao năng lực của Quỹ TGPL Việt Nam giai đoạn 2013 - 2020
	Đề án kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao năng lực của Quỹ TGPL Việt Nam giai đoạn 2013 - 2020
	Cục TGPL (Quỹ TGPL VN)
	2013-2020
	40 triệu  
	Đề xuất mới

	V. Cải cách tài chính công

	1. 
	Quy định việc sử dụng kinh phí phục vụ công tác xây dựng văn bản, đề án trong cơ quan Bộ Tư pháp
	Quyết định của Bộ trưởng
	Vụ KHTC
	Quý II/2013
	
	Chuyển từ năm 2012 sang.

	2. 
	Giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với các đơn vị quản lý hành chính thuộc Bộ Tư pháp 
	
	Vụ KHTC
	2012-2020
	
	Thực hiện sau khi Nghị định 130/2005/NĐ-CP được sửa đổi

	3. 
	Giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với các đơn vị sự nghiệp công lập thộc Bộ Tư pháp
	Quyết định phê duyệt Đề án và Quyết định giao quyền tự chủ của Bộ trưởng
	Vụ KHTC
	2012-2020
	
	Thực hiện giao quyền tự chủ trong thời gian 3 năm đối với từng đơn vị

	4. 
	Xây dựng Đề án thực hiện cơ chế khoán biên chế kinh phí hành chính, sự nghiệp
	Đề án
	Trung tâm lý lịch tư pháp quốc gia
	2013-2015
	50 triệu VNĐ
	

	5. 
	Xây dựng Đề án huy động nguồn lực xã hội tham giaTGPL


	Đề án huy động nguồn lực xã hội tham gia TGPL
	Cục TGPL (Quỹ TGPL VN)
	2013
	40 triệu  
	2012 chuyển sang

	VI. Hiện đại hóa nền hành chính

	1. 
	Ứng dụng phần mềm công nghệ thông tin vào quản lý công tác thi đua, khen thưởng.
	Phần mềm ứng dụng trong quản lý công tác thi đua, khen thưởng.
	Vụ Thi đua - Khen thưởng
	Năm 2013
	
	Đã được Lãnh đạo Bộ phê duyệt Kế hoạch

	2. 
	Đề án áp dụng thí điểm một số phương pháp mới trong việc thu thập, tổng hợp số liệu thống kê phục vụ tổng kết Ngành (đối với 17 lĩnh vực quản lý của Bộ, Ngành Tư pháp); 
	Quyết định phê duyệt Đề án của Bộ trưởng
	Vụ KHTC
	Quý III, IV/2012
	
	

	3. 
	Đề án ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác thống kê của Ngành
	Quyết định phê duyệt Đề án của Bộ trưởng
	Vụ KHTC
	2012-2013
	
	

	4. 
	Đề xuất xây dựng trang thông tin điện tử riêng về công tác kế hoạch của ngành Tư pháp
	
	Vụ KHTC
	 2013-2015
	
	

	5. 
	Xây dựng Hệ thống thông tin quản lý khiếu nại, tố cáo của Bộ Tư pháp
	Phần mềm “Tiếp công dân” và  “Xử lý đơn thư và giải quyết khiếu nại, tố cáo”.
	Thanh tra Bộ Tư pháp
	2013-2014
	250.000.000 đồng
	 Đề xuất mới

	6. 
	Thực hiện rà soát, công bố danh mục dịch vụ công trực tuyến về lý lịch tư pháp
	
	Trung tâm lý lịch tư pháp quốc gia
	2013- 2020
	200 triệu VNĐ
	

	7. 
	Áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001: 2008
	
	Trung tâm lý lịch tư pháp quốc gia
	2013-2020
	500 triệu VNĐ
	

	8. 
	Xây dựng phần mềm quản lý hồ sơ uỷ thác tư pháp về dân sự
	Phần mềm được xây dựng và đưa vào sử dụng, hoàn thiện
	Vụ Hợp tác quốc tế 
	2013
	100 triệu VNĐ
	

	9. 
	Xây dựng cơ sở dữ liệu về hoạt động hợp tác với nước ngoài về pháp luật và tư pháp
	
	Vụ Hợp tác quốc tế 
	
	30 triệu VNĐ
	

	10. 
	Nâng cấp, phát triển trang thông tin Bổ trợ tư pháp
	
	Cục Công nghệ thông tin
	2013 - 2015
	
	

	11. 
	Xây dựng và triển khai ứng dụng phần mềm tin học quản lý công tác đào tạo, bồi dưỡng thống nhất, khoa học
	
	Vụ Tổ chức cán bộ
	2013
	500.000.000
	Đề xuất mới

	12. 
	Cập nhật tình hình tổ chức cán bộ cơ quan tư pháp địa phương hàng năm
	Dữ liệu
	Vụ Tổ chức cán bộ
	2013-2020 
	60.000.000
	Dữ liệu tổng hợp

	13. 
	Áp dụng hệ thống văn bản, quy trình quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001: 2008 vào hoạt động của cơ quan, đơn vị.
	
	Vụ Tổ chức cán bộ
	2013-2020
	
	

	VII. Công tác chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính

	1. 
	Tăng cường kiểm tra, thanh tra việc thực hiện công tác hộ tịch, quốc tịch và chứng thực tại các địa phương 
	Báo cáo kết quả
	Vụ Hành chính tư pháp
	Năm 2013
	Theo quy định
	

	2. 
	Tăng cường kiểm tra, thanh tra việc thực hiện công tác hộ tịch, quốc tịch và chứng thực tại các Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài
	Báo cáo kết quả
	Vụ Hành chính tư pháp
	Năm 2013
	Theo quy định
	

	3. 
	Tổ chức kiểm tra công tác đăng ký giao dịch bảo đảm tại một số địa phương trong cả nước
	Xây dựng kế hoạch và tổ chức kiểm tra công tác đăng ký giao dịch bảo đảm
	Cục Đăng ký giao dịch bảo đảm
	Hàng năm
	
	

	VIII. Triển khai “Đề án Xác định Chỉ số cải cách hành chính của các bộ, cơ quan ngang bộ, Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

	1. 
	Xây dựng Chỉ số Cải cách hành chính trong phạm vi trách nhiệm của Bộ Tư pháp và yêu cầu các đơn vị thuộc Bộ triển khai thực hiện.
	Chỉ số Cải cách hành chính của Bộ Tư pháp
	Văn phòng Bộ và các đơn vị thuộc Bộ liên quan
	Tháng 6/2013
	
	Theo hướng dẫn của Bộ Nội vụ

	2. 
	Tổng hợp số liệu, xây dựng báo cáo xác định Chỉ số Cải cách hành chính của Bộ Tư pháp.
	Báo cáo xác định Chỉ số Cải cách hành chính của Bộ Tư pháp
	Văn phòng Bộ và các đơn vị thuộc Bộ liên quan
	Theo hướng dẫn của Bộ Nội vụ
	
	

	3. 
	Phối hợp với Bộ Nội vụ tổ chức điều tra xã hội học để xác định Chỉ số Cải cách hành chính của Bộ Tư pháp.
	
	Văn phòng Bộ
	Theo Kế hoạch của Bộ Nội vụ
	
	

	4. 
	Phối hợp với Bộ Nội cụ theo dõi đánh giá Chỉ số về cải cách thủ tục hảnh chính.
	
	Cục Kiểm soát thủ tục hành chính
	Theo Kế hoạch của Bộ Nội vụ
	
	

	IX. Tăng cường tuyên truyền công tác cải cách hành chính giai đoạn 2013 - 2015

	1. 
	Tăng cường tuyên truyền, phổ biến các nội dung Cải cách hành chính của Bộ Tư pháp theo Kế hoạch Cải cách hành chính của Bộ Tư pháp giai đoạn 2011 - 2020 theo Quyết định số 1332/QĐ-BNV ngày 14/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ phê duyệt Đề án “Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính giai đoạn 2013 - 2015”
	Các bài báo, ấn phẩm tuyên truyền về cải cách hành chính
	Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật, Báo Pháp luật Việt Nam, Tạp chí Dân chủ và Pháp luật.
	2013 - 2015.
	
	


